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Phần I: Đọc hiểu (5 điểm)
Đọc đoạn văn bản sau:
Bầy chim mùa xuân
						                 (Đỗ Bích Thuỷ)
Tháng Giêng! Tôi nhớ những hạt cây vừa nảy mầm trên mặt đất. Chúng xanh tươi, non nớt, tuy run rẩy yếu đuối nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Chúng xuyên qua những vụn đất để trồi lên.
Hôm ấy, chúng tôi cùng bố mẹ ra vườn. Tôi vẫn còn bé nên mẹ nói: “Con hãy đi dép vào!". Nhưng tôi xin mẹ cho đi chân đất bởi tôi thích cái cảm giác đất vườn ẩm ướt, mềm mại ôm lấy hai bàn chân thật dịu dàng. Bố tôi là người bỏ xuống đất nhát cuốc đầu tiên còn anh trai tôi thì hát. Anh ấy luôn hát mỗi khi ra vườn. Khu vườn dường như là cả thế giới tuyệt diệu của chúng tôi.
Tôi ngồi thụp xuống dưới gốc cây hồng xiêm rất to và ngắm mấy cái hạt mầm. Gió xuân phảng phất bên tai tôi, trên má tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng mọi cây cối trong vườn, mọi chiếc lá hay mỗi bông hoa, chúng đều biết vui buồn.
Anh tôi chợt dừng hát, ngồi xuống bên cạnh tôi và thì thào:
- Này, anh vừa nhìn thấy đàn chim "Mùa Xuân" đấy.
Tôi quay phắt sang:
- Thật ư?
Một tay anh đưa lên miệng, tay kia anh chỉ cho tôi thấy. Ôi chao, đúng là một đàn đến hàng trăm con, loài chim mà chúng tôi đặt tên là "Mùa Xuân". Bởi vì chúng chỉ trở về vào mùa xuân, làm tổ khắp vườn và rồi sẽ bay đi khi những tia nắng đầu tiên của mùa hè chiếu xuống. Chúng có màu đỏ. Tất cả chúng đều có màu đỏ. Chúng đậu trên những vòm cây như quả chín.
Tôi nhìn thấy bố vẫy tay và chúng tôi rón rén trở về nhà, nhường cả khu vườn đang đâm chồi mướt mát cho bầy chim ấy.
      (Trích SGK Tiếng Việt lớp 5, tập II, bộ sách Chân trời sáng tạo, trang 27)
PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (5 điểm)
Câu 1. Nhân vật người mẹ có phải là người đặt tên cho loài chim là “Mùa Xuân” không?
A. Đúng	                                           B. Sai
Câu 2. Qua cách xưng hô, các nhân vật trong bài có mối quan hệ như thế nào?
A. Người lạ              B. Bạn bè          C. Hàng xóm          D. Người trong một gia đình
Câu 3. Hình ảnh nào sau đây gợi tả vẻ đẹp rực rỡ của đàn chim trong khu vườn?
A. Chim kêu ríu rít trên mái nhà      B. Chúng đậu trên những vòm cây như quả chín
C. Chim sà xuống đất tìm mồi           D. Chim bay thành vòng tròn trên bầu trời
Câu 4. Nội dung chính của đoạn văn “Bầy chim mùa xuân” là gì?
A. Kể về một chuyến đi du lịch trong dịp Tết
B. Tả lại cảnh khu vườn vào mùa hè oi ả
C. Gợi lại kỷ niệm tuổi thơ, gắn bó với thiên nhiên và gia đình trong mùa xuân
D. Miêu tả các loài chim quý trong rừng sâu.
Câu 5. Từ “non nớt” trong câu: "Chúng xanh tươi, non nớt, tuy run rẩy yếu đuối..." có nghĩa gần nhất với từ nào dưới đây?
A. Già dặn                    B. Bé bỏng                  C. Mạnh mẽ                       D. Cứng cáp
Câu 6. Em hiểu gì về tình cảm của nhân vật “tôi” đối với khu vườn trong đoạn văn?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Câu 7. Em hãy nêu tác dụng của biện pháp nhân hóa trong câu văn: "Chúng xanh tươi, non nớt, tuy run rẩy yếu đuối nhưng cũng đầy kiêu hãnh". 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Câu 8. Em hãy đặt một câu ghép nêu cảm xúc của mình sau khi đọc bài "Bầy chim mùa xuân".
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Câu 9. Em hãy chỉ ra một cách liên kết câu được dùng trong đoạn văn dưới đây và nêu tác dụng.
	"Tôi ngồi thụp xuống dưới gốc cây hồng xiêm rất to và ngắm mấy cái hạt mầm. Gió xuân phảng phất bên tai tôi, trên má tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng mọi cây cối trong vườn, mọi chiếc lá hay mỗi bông hoa, chúng đều biết vui buồn".
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Câu 10. Em rút ra bài học gì sau khi đọc bài "Bầy chim mùa xuân"?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
PHẦN II. VIẾT (5 điểm)
Em hãy chọn 1 trong 2 đề văn sau:
Đề 1: Có người cho rằng: “Học sinh nên dành nhiều thời gian hơn để gần gũi với thiên nhiên thay vì chỉ xem tivi, điện thoại.”
	Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) nêu rõ ý kiến của em (đồng ý hay không đồng ý) và giải thích vì sao?	
Đề 2. Em hãy viết một bài văn (khoảng 300 đến 350 chữ) tả khu vườn vào một thời điểm mà em yêu thích nhất.

BÀI VIẾT
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ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KSCL HKII
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Tiếng Việt lớp 5
Phần I: Đọc hiểu (5 điểm)
1. Trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	B

	Điểm
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	6
	  HS nêu được tình cảm của nhân vật “tôi” đối với khu vườn.
Ví dụ: Nhân vật “tôi” rất yêu quý khu vườn vì ở đó có nhiều kỷ niệm đẹp và cảm xúc gần gũi với thiên nhiên.
Cách cho điểm:
- Viết đúng ý về tình cảm tôi với khu vườn, diễn đạt trôi chảy: 0,5 điểm
- Viết đúng ý hoặc gần đúng, nhưng còn lủng củng: 0,25–0,4 điểm tùy mức độ
	0,5

	7
	HS nêu được tác dụng của biện pháp nhân hóa một cách hợp lý.
Ví dụ: Biện pháp nhân hóa giúp hạt mầm trở nên sinh động, có cảm xúc như con người, từ đó thể hiện sự sống mạnh mẽ và vẻ đẹp đáng yêu của chúng.
Cách cho điểm:
– Viết đúng ý về tác dung của NT nhân hóa, rõ ràng: 0,5 điểm
– Đúng ý nhưng diễn đạt chưa rõ ràng: 0,25–0,4 điểm tùy mức độ
	0,5

	8
	HS đặt một câu ghép thể hiện cảm xúc sau khi đọc bài.
Ví dụ: Em rất thích bài văn này vì nó làm em thấy yêu thiên nhiên và nhớ về tuổi thơ.
Cách cho điểm:
– Câu ghép đúng cấu trúc, mạch lạc, đủ dấu câu: 0,5 điểm
– Câu đúng ý nhưng thiếu dấu câu, thiếu viết hoa trừ 0,1 điểm/lỗi; thiếu vế hoặc không rõ cảm xúc trừ  0,25 điểm/lỗi.
	

0,5

	9
	HS chỉ ra được một cách liên kết câu và nêu đúng tác dụng.
Ví dụ: Cách liên kết: lặp từ “tôi”. Tác dụng: giúp các câu gắn kết chặt chẽ, thể hiện mạch cảm xúc của nhân vật.
Cách cho điểm:
– Nêu đúng cách liên kết (lăp từ tôi hoặc từ thay thế "chúng - cây cối) và nêu đúng tác dụng: 0,5 điểm
– Nêu đúng một phần (chỉ đúng cách liên kết câu hoặc đúng tác dụng): 0,25–0,4 điểm tùy mức độ.
	
0,5

	10
	HS nêu được bài học rút ra từ văn bản một cách hợp lý và có cảm nhận riêng.
Ví dụ: Em học được cách yêu thiên nhiên, trân trọng kỷ niệm và sống gắn bó với gia đình hơn.
Cách cho điểm:
– Nêu được bài học, trình bày mạch lạc: 0,5 điểm
– Nêu được bài học nhưng diễn đạt còn hạn chế: 0,25–0,4 điểm tùy mức độ
	0,5



	PHẦN II. VIẾT 5 ĐIỂM
	Đề 1: Có người cho rằng: “Học sinh nên dành nhiều thời gian hơn để gần gũi với thiên nhiên thay vì chỉ xem tivi, điện thoại.”
	Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) nêu rõ ý kiến của em (đồng ý hay không đồng ý) và giải thích vì sao?
	Đề yêu cầu học sinh viết một đoạn văn nêu ý kiến cá nhân về một hiện tượng trong đời sống – đây là dạng bài quen thuộc, phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT 2018. Theo chương trình, học sinh lớp 5 chỉ cần viết được đoạn văn nêu ý kiến, lí do vì sao tán thành hoặc phản đối về một hiện tượng, sự việc có ý nghĩa trong cuộc sống. Vì vậy, đề không đòi hỏi học sinh phải đưa ra dẫn chứng cụ thể hay lập luận phức tạp, mà chỉ cần thể hiện được ý kiến rõ ràng, lý lẽ đơn giản, phù hợp với nhận thức lứa tuổi.
	Mục tiêu chính đánh giá là phát triển phẩm chất và năng lực ngôn ngữ cho học sinh, do đó giáo viên cần tôn trọng sự khác biệt trong cách diễn đạt, khuyến khích các em thể hiện tư duy và cảm xúc cá nhân một cách tự nhiên, chân thật. Học sinh có thể có những cách viết riêng, miễn là bày tỏ được quan điểm rõ ràng và hợp lý. Dưới đây là định hướng đáp án và hướng dẫn chấm điểm:


	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết
	Điểm 
tối đa

	1. Hình thức, kỹ năng 
	2 điểm

	Hình thức
	* Yêu cầu
- Viết đúng hình thức đoạn văn (150–200 chữ) 
- Có bố cục rõ: mở – thân – kết 
- Trình bày sạch đẹp, đúng chính tả, viết hoa, dấu câu.
	1.0





	
	* HD chấm:
- Đủ độ dài, bố cục rõ, sạch đẹp, không lỗi trình bày: 1,0 điểm 
- Dưới 120 chữ, thiếu phần, vài lỗi trình bày: 0,5 – 0,75 điểm 
- Viết quá ngắn, sai bố cục, nhiều lỗi: 0 – 0,25 điểm
	

	Kỹ năng
	* Yêu cầu:
- Câu văn rõ ràng, dùng từ đúng 
- Các câu liên kết mạch lạc, không lặp ý 
- Diễn đạt dễ hiểu, đúng ngữ pháp
	


1.0




	
	* HD chấm:
- Diễn đạt mạch lạc, rõ ràng: 1,0 điểm 
- Có chỗ chưa rõ, liên kết lỏng: 0,5 – 0,75 điểm 
- Diễn đạt yếu, ý rời rạc: 0 – 0,25 điểm
	

	2. Yêu cầu về nội dung
	2,5 điểm

	* Yêu cầu:

	- Nêu rõ ý kiến cá nhân: đồng ý, không đồng ý, hoặc đồng ý một phần với ý kiến nêu trong đề bài.
- Lý lẽ hợp lý, đơn giản: giải thích vì sao học sinh có quan điểm như vậy, phù hợp với thực tế cuộc sống của các em.
- Liên kết câu hợp lý, trình bày rõ ràng: các ý trong đoạn được sắp xếp có trật tự, mạch lạc.
- Thể hiện tư duy và cảm xúc riêng: nói lên suy nghĩ cá nhân, không cần dẫn chứng cụ thể.
	

	 HD cho điểm:

	- Nêu được ý kiến rõ ràng: Đồng ý, không đồng ý, hoặc vừa đồng ý và không đồng ý 
- Có 1–2 lý do đơn giản, hợp lý. 
- Diễn đạt rõ ràng, các câu liên kết chặt chẽ. 
- Có cảm xúc, suy nghĩ riêng.
	2,0 >2,5 

	
	- Nêu được ý kiến và 1 lý do. 
- Lý lẽ còn đơn giản. 
- Diễn đạt tương đối rõ, có thể còn lặp ý hoặc liên kết chưa chặt.
	1,5 >1,75 

	
	Ý kiến chưa rõ ràng. 
- Thiếu lý lẽ hoặc lý do chưa hợp lý. 
- Câu văn rời rạc, lủng củng, thiếu mạch lạc.
	0.75 >1.25

	
	- Không nêu được ý kiến hoặc nêu sai yêu cầu đề bài. 
- Không có lý do, trình bày rối, không mạch lạc.
	0.25>0.5

	3. Sự sáng tạo
	

	Yêu cầu
	-  Thể hiện được suy nghĩ riêng, cảm xúc thật trong đoạn văn.
- Có cách diễn đạt sinh động, tự nhiên, không rập khuôn, có thể sử dụng linh hoạt từ ngữ, cấu trúc câu.
-  Có thể liên hệ bản thân hoặc nêu ví dụ gần gũi (không bắt buộc, nếu có thì cộng điểm sáng tạo).
	0,5




	HD cho điểm
	- Thể hiện cảm xúc thật, có nét riêng trong cách viết. Diễn đạt tự nhiên, không sáo mòn (0.5 điểm);
	0,5

	
	- Có ý hay hoặc chi tiết thú vị nhưng diễn đạt chưa nổi bật.
	0.25



	Đề 2. Em hãy viết một bài văn (khoảng 300 đến 350 chữ) tả khu vườn vào một thời điểm mà em yêu thích nhất.
	Đề yêu cầu học sinh viết một bài văn tả cảnh khu vườn vào một thời điểm mà em yêu thích nhất. Đây là dạng bài thuộc kiểu văn miêu tả – một dạng văn bản quen thuộc, rất phù hợp với năng lực quan sát, cảm nhận và diễn đạt của học sinh lớp 5. Đề bài còn rèn cho học sinh kỹ năng tìm hiểu đúng yêu cầu đề, xác định rõ đối tượng và thời điểm miêu tả (dạng mở cho phép HS lựa chọn vào thời điểm sáng, trưa, chiều, tối, mùa xuân, mùa hè...), góp phần khắc phục lối học văn mẫu, rập khuôn.
	Theo Chương trình GDPT 2018, học sinh lớp 5 cần viết được bài văn miêu tả có bố cục rõ ràng, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa, và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng được miêu tả. Ngoài ra, bài viết cần thể hiện được cảm xúc, sự gắn bó, tình cảm riêng của người viết đối với cảnh vật.
	Mục tiêu chính của việc đánh giá là phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ, khả năng quan sát và cảm thụ thẩm mỹ cho học sinh. Do đó, giáo viên cần tôn trọng sự khác biệt trong cách cảm nhận và trình bày của từng học sinh, khuyến khích những bài viết thể hiện được cách miêu tả theo cảm nhận và thể hiện được cảm xúc chân thật, giàu hình ảnh, có cá tính riêng và sử dụng tốt ngôn ngữ biểu cảm. Dưới đây là định hướng đáp án và hướng dẫn chấm điểm:

	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết
	Điểm 
tối đa

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
	2,0

	Hình thức 

	* Yêu cầu: 
- Bài văn có đủ bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài.
· - Trình bày sạch đẹp, rõ ràng.
· - Viết đúng chính tả, sử dụng đúng dấu câu, viết hoa đầu câu.
* Hướng dẫn chấm:
· - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: 1,0 điểm
· - Thiếu một phần (bố cục chưa rõ, sai vài lỗi chính tả, dấu câu...): 0,5 – 0,75 điểm
· - Viết cẩu thả, sai nhiều lỗi, bố cục không rõ: 0 – 0,25 điểm.
	1.0




	Kỹ năng 

	· * Yêu cầu: 
· - Câu văn rõ ràng, dùng từ chính xác, đúng ngữ pháp.
· - Trình tự miêu tả hợp lý, mạch lạc: các ý được sắp xếp theo thời gian, không gian hoặc cảm xúc một cách tự nhiên.
* Hướng dẫn chấm:
· - Thể hiện tốt cả diễn đạt và trình tự: 1,0 điểm
· - Câu văn còn đơn giản, trình tự chưa rõ: 0,5 – 0,75 điểm
· - Diễn đạt rối, câu văn lủng củng, ý lộn xộn: 0 – 0,25 điểm
	1.0




	2. Yêu cầu về nội dung
	2,5

	
	* Yêu cầu:
- Bài viết có bố cục rõ ràng gồm 3 phần:
+ Mở bài: Giới thiệu được khu vườn và thời điểm miêu tả.
+ Thân bài: Miêu tả cụ thể, chi tiết đặc điểm khu vườn bằng hình ảnh, màu sắc, âm thanh… Có thể sử dụng so sánh, nhân hóa, từ ngữ gợi tả.
+ Kết bài: Nêu cảm xúc, ấn tượng hoặc mong muốn của người viết.
- Xác định đúng đối tượng miêu tả là khu vườn vào một thời điểm cụ thể (buổi sáng, chiều, mùa xuân...).
- Thể hiện cảm xúc cá nhân: sự yêu thích, gắn bó hoặc kỷ niệm với khu vườn.
- Bài viết có trình tự hợp lý, thể hiện được tư duy quan sát và khả năng diễn đạt hình ảnh sống động.
	

	
	* Hướng dẫn chấm:
- Đủ 3 phần bố cục, miêu tả cụ thể, rõ nét khu vườn ở thời điểm mà HS lựa chọn, bài vắn giàu hình ảnh, có cảm xúc: 2,0 – 2,5 điểm;
-  Bố cục còn đơn giản hoặc thiếu 1 phần, chi tiết chưa sâu, cảm xúc chưa rõ: 1,5 – 1,75 điểm;
-  Miêu tả chưa rõ nét thời điểm (nhiều thời điểm), thiếu cảm xúc, kết bài sơ sài; hoặc kh: 0,75 – 1,25 điểm;
-  Lạc đề hoặc nội dung sơ sài, chưa đủ bố cục: 0 – 0,5 điểm.
	1.0

	3. Sự sáng tạo
	

	
	 * Yêu cầu:
- Bài viết có cách diễn đạt sinh động, tự nhiên, không rập khuôn.
-  Sử dụng từ ngữ gợi cảm, hình ảnh riêng, có thể tạo ấn tượng qua chi tiết độc đáo, quan sát tinh tế.
-  Thể hiện cảm xúc chân thật, có dấu ấn cá nhân.
-  Có thể liên hệ nhẹ với bản thân (một kỷ niệm, mong muốn...) – không bắt buộc, nếu có sẽ được khuyến khích.
* Hướng dẫn chấm:
- Bài viết có nét riêng, diễn đạt tự nhiên, cảm xúc chân thật: 0,5 điểm;
- Có một vài chi tiết hay, sáng tạo nhưng chưa nổi bật toàn bài: 0,25 điểm;
- Các trường hợp bài viết bình thường không có điểm phần này.
	0,5











PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỀ TIẾNG VIỆT LỚP 5
TRÊN MÔN SỐ PHƯƠNG DIỆN
	I. PHẦN ĐỌC HIỂU
	1. Yêu cầu về ngữ liệu
	- Dung lượng ngữ liệu vừa phải, không quá ngắn, khôi quá dài phù hợp với thời gian đọc hiểu của HS (khoảng 300 chữ)'
	- Ngữ liệu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nguồn đáng tin cậy (Nếu đề trường kiểm tra có thể lấy ngữ liệu từ bộ SGK khác);
	- Ngữ liệu phải đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với tâm lý, năng lực của học sinh;
	- Ngữ liểu phải đảm bảo đáp ứng mục tiêu kiểm tra – đánh giá;
	2. Đề yêu cầu phải bám sát yêu cầu cần đạt của lớp 5 theo Chương trình GPPT 2018 về phần đọc hiểu và phần viết:
	- Các câu hỏi phần đọc hiểu phải đảm 3 nội dung:
	+ Câu hỏi, hỏi về nội dung của văn bản;
	+ Câu hỏi, hỏi về hình thức (nghệ thuật) của văn bản;
	+ Câu hỏi, hỏi về kết nối của văn bản (liên hệ với bản thân, với cuộc sống);
	- Đảm bảo có kiến thức đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt theo yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT 2018.
	3. Yêu cầu về mức độ nhận thức của học sinh đảm bảo 3 mức độ
	- Các câu hỏi phải phân ra 03 loại:
	+ Câu hỏi nhận biết
	+ Câu hỏi thông hiểu
	+ Câu hỏi vận dụng
	- Tỷ lệ số lượng các câu hỏi theo mức độ nhận thức phải hợp lý theo đúng cấu trúc ma trận.
	4. Yêu cầu về độ mở
	- Nên có những câu hỏi có độ mở cho phép trả lời theo năng lực riêng;
	- Đáp án không cứng nhắc, phải có độ mở để đánh giá năng lực học sinh.
	II. PHẦN VIẾT
	1. Phải bám sát yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018
	- Về kiểu văn bản trong Chương trình;
	- Về dung lượng bài viết;
	- Về mức độ cần đạt của bài viết theo đường phát triển năng lực cả HS.
	2. Đề phải có tính mở 
	- Đề đảm bảo phát huy năng lực phẩm chất của HS, khắc phục cách dạy đọc chép, khuôn mẫu, lối học theo văn mẫu;
	- Cho phép nhiều hướng tiếp cận: Đề bài cung cấp tình huống hoặc yêu cầu linh hoạt, giúp học sinh tự chọn nội dung, góc nhìn hoặc cách diễn đạt theo năng lực và trải nghiệm cá nhân. 
	-  Khuyến khích liên hệ thực tiễn: Yêu cầu học sinh bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ hoặc bài học từ cuộc sống, tạo cơ hội thể hiện tư duy cá nhân.  
	- Dung lượng cần phù hợp với khung thời gian để học sinh tập trung vào chất lượng. 
	- Đáp án không gò bó: Chấp nhận các cách trả lời sáng tạo, miễn là đúng trọng tâm, thể hiện logic và năng lực diễn đạt, cách cảm nhận riêng của học sinh.
	III. TÍNH LIÊN KẾT PHẦN ĐỌC HIỂU VÀ PHẦN VIẾT
	- Ngữ liệu đọc hiểu làm nền tảng: Cung cấp bối cảnh, ý tưởng cho phần viết, tiết kiệm thời gian suy nghĩ. 
	- Chủ đề thống nhất: Đọc hiểu và viết xoay quanh một chủ đề chung (tình bạn, gia đình, môi trường...). 
	- Câu hỏi đọc hiểu định hướng: Gợi mở suy nghĩ, liên hệ cá nhân để hỗ trợ triển khai bài viết. 
	- Tính mở trong phần viết: Dựa trên ngữ liệu nhưng cho phép học sinh sáng tạo, bày tỏ ý kiến riêng. 
	- Tạo điều kiện cho HS phân bổ thời gian hợp lý: Đọc hiểu (20-25 phút) và viết (35-40 phút) để đảm bảo cân đối trong 60 phút.
	

